
 

 

1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THOẠI SƠN 

TỈNH AN GIANG 

 

       s : 69/2021/DS-ST       

      N   : 14/7/2021                            

   V/v “Tranh chấp hợp đồng 

mua bán” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         
 

 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  N NH N   N HUYỆN THOẠI SƠN, TỈNH AN GIANG 

 

- Th                                          

Th m ph n-  hủ t a phi n t a:    Trầ  Thị Mỹ Li h 

  c   i th m nh n d n:   

1. Ô   N u ễ  Th  h Phước 

2. Ô   Huỳ h Vă  Tý 

-                 : Ông Lâm Trí Nguyên – Thư  ý T       h   d   hu    

Thoại Sơ , tỉ h A  Gi   . 

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ    oạ  S   tham gia phiên tòa: Bà 

Ph   Thị D    Hươ   – Kiểm s t viê  

Ngày 14 th    7  ăm 2021, tại tr  s  T       h   d   hu    Thoại Sơ    t    

sơ th m c     h i v     th   ý s : 60/2021/TLST-DS      26 tháng 3  ăm 2021, về 

vi c: “Tranh chấp hợp đồng mua bán” theo  u  t  ị h  ư  v     r    t    s : 

139/2021/ ĐXXST-DS      07 tháng 6  ăm 2021 và  u  t  ị h hoã  phiê  t   s  

168/2021/ ĐST-DS ngày 29 tháng 6  ăm 2021,  iữ  c c  ươ   sự: 

- N u ê   ơ : Ô   Trầ  N ọc X (N ọc S), si h  ăm 1973 (có mặt) 

Đị  chỉ: S  172, tổ 4, ấp HT,  ã ĐT, hu    ThS, tỉ h A  Gi    

-  ị  ơ : Ô   N u ễ  Vă  H, si h  ăm 1994 v  chị N u ễ  Thị Hu ề  Tr, 

 h    rõ  ăm si h (vắ   mặt) 

Cù    ị   chỉ: Ấp PH,  ã ĐM, hu    ThS, tỉ h A  Gi    

NỘI  UNG VỤ  N: 

Theo đơn khởi kiện, lời khai trong qu  trình giải quyết vụ  n nguy n đơn là ông 

Trần Ng c X trình bày:  
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Ông X    chủ  ại  ý vật tư        hi p N ọc S tại chợ Đị h Th  h. Ô   

N u ễ  Vă  H cù   vợ    chị N u ễ  Thị Hu ề  Tr     h ch h        mu  ph   bó , 

thu c trừ s u tại  ại  ý. Hì h thức mu  b   là khách hàng  ấ  h  h hó  trước,  hi     

v  thu hoạch  ú  mới th  h to   tiề  h   , h i bê  mu  b    hiều  ầ ,     H bà Tr có 

tr  rồi  ợ  ại,  ầ  s u cù   thì  ợ  ại s  tiề  15.000.000  ồ  , có vi t biê   hậ   ợ 

     14/3/2018, hẹ      v  Hè-Thu  ăm 2018 sẽ th  h to  . Tu   hiê ,     hạ      

H bà Tr  h    th  h to    hư c m   t mặc dù     X  ã  hiều  ầ   hắc  h . 

Do ông H bà Tr vi phạm   hĩ  v  tr   ợ  ê      X  h i  i    êu cầu     

N u ễ  Vă  H, b  N u ễ  Thị Hu ề  Tr có   hĩ  v  th  h to   s  tiề  c    ợ    

15.000.000  ồ   v   êu cầu tí h  ãi theo qu   ị h củ  ph p  uật từ      14/3/2018 

     hi T        t    theo mức  ãi suất do ph p  uật qu   ị h. Că  cứ chứ   mi h cho 

 êu cầu  h i  i       iê   hậ       14 th    3  ăm 2018 có chữ  ý củ      N u ễ  

Vă  H, b  N u ễ  Thị Hu ề  Tr. 

 u  trì h  i i qu  t v    , T       ã tri u tập hợp        N u ễ  Vă  H và bà 

N u ễ  Thị Hu ề  Tr  ể th m  i  phiê  họp  iểm tr  vi c giao  ộp, ti p cậ , c    

 h i chứ   cứ v  h    i i  hư   ông H, bà Tr từ ch i  hậ  vă  b   v  vắ   mặt 

 h    rõ  ý do,  ê  T       h     hi  hậ   ược ý  i   củ  ông H, bà Tr cũ    hư 

 h    ti   h  h h    i i  ược. 

Tại phiê  t  : 

Ông Trầ  N ọc X  iữ   u ê   êu cầu  h i  i  ,  êu cầu     N u ễ  Vă  H, 

b  N u ễ  Thị Hu ề  Tr th  h to   s  tiề  còn  ợ    15.000.000  ồ   v   êu cầu tính 

 ãi theo qu   ị h củ  ph p  uật từ      14/3/2018      hi T        t   . 

Ô   N u ễ  Vă  H v  b  N u ễ  Thị Hu ề  Tr  ã  ược T      t     ạt hợp 

    u  t  ị h  ư  v     r    t   ,  u  t  ị h hoã  phiê  t    hư   từ ch i  hậ  v  

vắ   mặt  h     ý do. 

Đại di   Vi   Kiểm s t  h   d   hu    Thoại Sơ  th m  i  phiê  t   ph t biểu 

ý  i  : 

Về t  t   : T      th   ý,   c  ị h qu   h  tr  h chấp,   c  ị h tư c ch  ươ   

sự, thu thập chứ   cứ   m b o qu   ị h củ  ph p  uật t  t    d   sự; th  h phầ  Hội 

 ồ     t     h    thuộc trườ   hợp ph i th    ổi. Ông H, bà Tr vắ   mặt  ầ  thứ h i 

không lý do  ê  Hội  ồ     t    ti   h  h   t    vắ   mặt bị  ơ     phù hợp qu  

 ị h tại Điều 227  ộ  uật T  t    d   sự  ăm 2015. 

Về  ội du  : Đề   hị Hội  ồ     t    chấp  hậ   êu cầu  h i  i   củ    u ê  

 ơ , buộc bị  ơ         N u ễ  Vă  H và b  N u ễ  Thị Hu ề  Tr có   hĩ  v  thanh 

to   cho   u ê   ơ         Trầ  N ọc X s  tiề   ợ    15.000.000  ồ   v   ãi suất 

theo qu   ị h từ      14/3/2018      hi T        t   . 

Về    phí:  ị  ơ  ph i chịu    phí theo qu   ị h củ  ph p  uật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

S u  hi   hiê  cứu c c t i  i u có tro   hồ sơ v      ược th m tr  tại phiê  t   

v  că  cứ v o   t qu  tr  h  uậ  tại phiê  t  , Hội  ồ     t     hậ   ị h: 

[1] Về tố tụng:  
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[1.1] Về   c  ị h qu   h  ph p  uật, th m qu ề   i i qu  t v  tư c ch th m  i  

t  t   : Ô   Trầ  N ọc X  h i  i    êu cầu     N u ễ  Vă  H, b  N u ễ  Thị 

Hu ề  Tr tr  tiề   ợ mu  b   bó , thu c trừ s u là 15.000.000  ồ  , vì vậ  qu   h  

ph p  uật tro   v      ược   c  ị h    “Tr  h chấp hợp  ồ   mu  b  ” theo qu   ị h 

tại  ho   3 Điều 26 củ   ộ  uật T  t    d   sự. Ô   N u ễ  Vă  H v  b  N u ễ  

Thị Hu ề  Tr có hộ  h u thườ   trú tại ấp PH,  ã ĐM, hu    ThS, tỉ h A  Gi     ê  

Tòa án nh   d   hu    Thoại Sơ , tỉ h A  Gi    th   ý v     d   sự v   i i qu  t    

 ú   qu   ị h tại Điều 35, Điều 36 v  Điều 39 củ   ộ  uật T  t    d   sự; Că  cứ 

Điều 74  ộ  uật t  t    d   sự  ăm 2015,   c  ị h ông Trầ  N ọc X      u ê   ơ , 

ông N u ễ  Vă  H, b  N u ễ  Thị Hu ề  Tr    bị  ơ . 

[1.2] Về vi c vắ   mặt củ   ươ   sự tại phiê  t  : T       ã ti   h  h t     ạt 

hợp    c c vă  b   t  t     hư   bị  ơ  là     N u ễ  Vă  H, b  N u ễ  Thị Hu ề  

Tr từ ch i  hậ  vă  b   v  vắ   mặt  h     ý do;  ồ   thời, ông H bà Tr  ã  ược T   

   tri u tập   t    hợp         ầ  thứ h i  hư   vẫ  vắ   mặt tại phiê  t    h     ý 

do. Như vậ , ông H bà Tr  ã tự từ bỏ qu ề ,   hĩ  v  th m  i  t  t    củ  mì h. Do 

 ó, v      ược  em     h    ti   h  h h    i i  ược theo qu   ị h tại  ho   1 Điều 

207  ộ  uật T  t    d   sự  ăm 2015 v  Hội  ồ     t    ti   h  h   t    vắ   mặt 

  i với bị  ơ     phù hợp với qu   ị h tại Điều 227 củ   ộ  uật T  t    d   sự  ăm 

2015. 

[2] Xét n i dung tranh chấp: 

[2.1]  iê   hậ       14/3/2018 có thể hi    ội du       N u ễ  Vă  H, sinh 

 ăm 1994     tại ấp Phú Hữu,  ã Đị h Mỹ, hu    Thoại Sơ , tỉ h A  Gi    có mu  

ph   củ   ại  ý N ọc S    s  tiề  15.000.000  ồ   hẹ      v  Hè-Thu  ăm 2018 sẽ 

tr , biê   hậ  có chữ  ý v   hi họ tê  củ      N u ễ  Vă  H v  vợ    N u ễ  Thị 

Hu ề  Tr. Tu   hiê ,     hạ  th  h to       H bà Tr  h    thực hi    hư c m   t 

mặc dù ông X nhiều  ầ   hắc  h . Do ông H bà Tr vi phạm   hĩ  v  tr  tiề   hư thỏ  

thuậ   ê      X  h i  i    êu cầu tr  s  tiề   ợ chư  th  h to   15.000.000  ồ   và 

 êu cầu tí h  ãi theo qu   ị h.  u  trì h  i i qu  t v    , T      m  c c phiê  họp về 

vi c  i o  ộp, ti p cậ , c     h i chứ   cứ v  h    i i  ể h i bê  thỏ  thuậ   hư   

ông H bà Tr  ều vắ   mặt  h     ý do v   h    có vă  b   trì h b   ý  i   ph   b c 

  i với  êu cầu củ    u ê   ơ . Do  ó, că  cứ v o qu   ị h tại Điều 92, 93  ộ  uật t  

t    d   sự   c  ị h        c c tì h ti t sự  i    h    ph i chứ   mi h, că  cứ biê  

 hậ       14/3/2018, ông X  h i  i    êu cầu ông H bà Tr có   hĩ  v  th  h to   s  

tiề   ợ 15.000.000  ồ      có cơ s  chấp  hậ . 

[2.2] Đ i với  êu cầu tí h  ãi: Do ông H bà Tr  ã vi phạm   hĩ  v  tr  tiề  theo 

thỏ  thuậ   ê    u ê   ơ   êu cầu tí h  ãi trê  s  tiề  chậm tr     có cơ s  chấp  hậ .  

- Về thời  i   tí h  ãi: Că  cứ biê   hậ       14/3/2018, ông X  êu cầu tí h  ãi 

từ      14/3/2018      hi T        t       40 tháng    có cơ s . 

- Về mức  ãi suất: Că  cứ biê   hậ  ngày 14/3/2018, h i bê   h    thỏ  thuậ  

 ãi suất,  ãi suất chậm th  h to  . Do  ó, că  cứ Điều 357,  ho   2 Điều 468 củ   ộ 

 uật T  t    d   sự mức  ãi suất  p d       10%/ ăm (tươ    ươ   0,833%/tháng). 

- S  tiề   ãi ph i th  h to     : 

15.000.000  ồ     40 tháng  x 0,833%/tháng = 4.998.000  ồ   
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Như vậ , ông H bà Tr có   hĩ  v  th  h to   cho     X s  tiề   ợ   c    

15.000.000  ồ   v  tiề   ãi    4.998.000  ồ  , tổ   cộ   19.998.000  ồ  . 

[3] Về  n ph  d n s  sơ th m và c c chi ph  tố tụng kh c: Do  êu cầu củ  

  u ê   ơ   ược chấp  hậ   ê  bị  ơ  ph i chịu    phí theo qu   ị h. C c  ươ   sự 

 h    ph i chịu chi phí t  t     h c. 

[4] Về quyền kh ng c o: C c  ươ   sự có qu ề   h    c o theo qu   ị h củ  

ph p  uật. 

Vì c c lẽ tr n; 

QUY T ĐỊNH: 

 ăn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 1 Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 244, Điều 271, Điều 273 của B  luật tố 

tụng d n s  năm 2015; 

 ăn cứ Điều 357, 430, 440 và khoản 2 Điều 468 của B  luật d n s  năm 2015; 

 ăn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc h i về mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng 

 n ph  và lệ ph  t a  n.  

Xử: 

1. Chấp  hậ   êu cầu  h i  i   củ    u ê   ơ         Trầ  N ọc X với bị  ơ  

       N u ễ  Vă  H, b  N u ễ  Thị Hu ề  Tr. 

 uộc     N u ễ  Vă  H, b  N u ễ  Thị Hu ề  Tr có tr ch  hi m thanh toán 

cho ông Trầ  N ọc X s  tiề  19.998.000 (Mười ch n triệu ch n trăm ch n mươi t m 

nghìn)  ồ  . Tro    ó: Nợ   c    15.000.000 (Mười lăm triệu)  ồ   v  tiề   ãi    

4.998.000 (Bốn triệu ch n trăm ch n mươi t m nghìn)  ồ  . 

Kể từ      có  ơ   êu cầu thi h  h    củ    ười  ược thi h  h    cho      hi 

thanh to    o  , h    th    bê  ph i thi h  h    c   ph i chịu  ho   tiề   ãi củ  s  

tiề  c   ph i thi h  h    theo mức  ãi suất qu   ị h tại  ho   2 Điều 468 củ   ộ  uật 

d   sự. 

2. Về    phí d   sự sơ th m: Ô   N u ễ  Vă  H, b  N u ễ  Thị Hu ề  Tr 

ph i chịu 999.900 ( h n trăm ch n mươi ch n nghìn ch n trăm)  ồ   tiề     phí sơ 

th m. Ông Trầ  N ọc X  ược  hậ   ại 375.000 (Ba trăm bảy mươi lăm nghìn)  ồ   

tiề  tạm ứ      phí  ã  ộp theo  iê    i thu tiề  tạm ứ      phí,    phí T      s  

TU/2019/0008273 ngày 24 th    3  ăm 2021 củ  Chi c c Thi h  h    d   sự hu    

Thoại Sơ , tỉ h A  Gi   . 

C c  ươ   sự  h    ph i chịu chi phí t  t     h c. 

3. Về qu ề   h    c o: C c  ươ   sự có qu ề   h    c o tro   thời hạ  15 

      ể từ      tu ê    ,  ươ   sự vắ   mặt tại phiê  t   hoặc  h    có mặt  hi 

tu ê     m  có  ý do chí h      thì thời hạ   h    c o    15      tí h từ       hậ  

 ược b      hoặc  ược t     ạt hợp   . 

Trong trường hợp bản  n, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành  n d n s  thì người được thi hành  n d n s , người phải thi hành  n 

d n s  có quyền thỏa thuận thi hành  n, quyền y u cầu thi hành  n, t  nguyện thi 



 

 

5 

 

hành  n hoặc bị cưỡng chế thi hành  n theo quy định tại c c Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành  n d n s ; thời hiệu thi hành  n được th c hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành  n d n s .   

 

            N     ậ   
- TAND tỉ h A  Gi   ; 

- VKSND hu    Thoại Sơ ; 

- THADS hu    Thoại Sơ ; 

- C c  ươ   sự; 

- Lưu vă  ph   ; 

- Lưu hồ sơ. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Mỹ Linh 

 


